
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 08/4/2025
H29.109-

250324-0451

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MTV SAISEN

54 Trần Quý Khoách, 

Phường Tân Định, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

2 08/4/2025
H29.109-

250325-0327

HỘ KINH DOANH 

TEABREAK

202 Cô Bắc, Phường Cô 

Giang, Quận 1

Cơ sở kinh doanh 

trà sữa
26/03/2025 24/04/2025

3 08/4/2025
H29.109-

250325-0458

NGUYỄN ĐINH THANH 

BÌNH

19D Cống Quỳnh, 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: Quán 

cà phê, nước giải 

khát

26/03/2025 24/04/2025

4 08/4/2025
H29.109-

250326-0499

HỘ KINH DOANH MÂY 

BỐN PHƯƠNG

132/6 Vườn Chuối, 

Phường 4, Quận 3

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2025 25/04/2025

5 08/4/2025
H29.109-

250326-0057

HỘ KINH DOANH KIA 

CORNER

6D Phan Kế Bính, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống(dưới 

200 suất ăn)

27/03/2025 25/04/2025

6 08/4/2025
H29.109-

250322-0170
HỘ KINH DOANH VIBRANT

20/1 Đoàn Văn Bơ, 

Phường 9, Quận 4

dịch vụ phục vụ đồ 

uống
27/03/2025 25/04/2025

7 08/4/2025
H29.109-

250318-0319

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 237 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

282 Nguyễn Văn Khối, 

Phường 8, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/03/2025 23/04/2025

8 08/4/2025
H29.109-

250325-0389

HỘ KINH DOANH HẦM 

RƯỢU ROMA

108 Nguyễn Văn Khối, 

Phường 8, Quận Gò Vấp

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

9 08/4/2025
H29.109-

250325-0388

HỘ KINH DOANH ĐIỀM 

THỊ KIM KIỀU

401 PHAN VĂN TRỊ, 

Phường 11, Quận Bình 

Thạnh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

10 08/4/2025
H29.109-

250325-0139

HỘ KINH DOANH GÀ GIA 

PHÚC

32 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 8, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - cửa 

hàng ăn uống

26/03/2025 24/04/2025

11 08/4/2025
H29.109-

250327-0261

BÚN NƯỚC TƯƠNG KEO 

LY

19 Nguyễn Thái Học, 

Phường 1, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
27/03/2025 25/04/2025

12 08/4/2025
H29.109-

250327-0082

HỘ KINH DOANH HƯƠNG 

VỊ TRUYỀN THỐNG

46A Phan Chu Trinh, 

Phường 14, Quận Bình 

Thạnh

Sản xuất pa tê gan 02/04/2025 18/04//2025

13 08/4/2025
H29.109-

250326-0115

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 35 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

70A-70B Đường Đồng 

Nai, Phường 15, Quận 10

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

26/03/2025 24/04/2025

14 08/4/2025
H29.109-

250326-0118

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 6 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

75 Thành Thái, Phường 

14, Quận 10

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

26/03/2025 24/04/2025

15 08/4/2025
H29.109-

250321-0210

HỘ KINH DOANH MISS 

SOYA

56/4 Đội Cung, Phường 

11, Quận  11

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

26/03/2025 24/04/2025

16 08/4/2025
H29.109-

250326-0181

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHAY DÌ SÁU

7 Nguyễn Lâm, Phường 

06, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
27/03/2025 25/04/2025

17 08/4/2025
H29.109-

250401-0382

HỘ KINH DOANH CƠM 

CHÁY CHÀ BÔNG CHÚ 

CHANH

266/14 Vườn Lài, Tổ 29, 

Khu phố 2, Phường An 

Phú Đông, Quận 12

Sản xuất cơm cháy 02/04/2025 18/04/2025

18 08/4/2025
H29.109-

250402-0332

CÔNG TY TNHH ÁNH 

DƯƠNG XANH FOOD

2/5C Ấp Bắc Lân, xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn

Kinh doanh thịt 

heo, thịt bò, thịt gà, 

thịt vịt

02/04/2025 18/04//2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 08/04/2025



19 08/4/2025
H29.109-

250305-0255

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 162 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

50 Nhất Chi Mai, Phường 

13, Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

27/03/2025 25/04/2025

20 08/4/2025
H29.109-

250324-0446
HỘ KINH DOANH ANH ANH

20 Đường Chử Đồng Tử , 

Phường 7, Quận Tân Bình

Sản xuất nước 

uống đóng bình
27/03/2025 25/04/2025

21 08/4/2025
H29.109-

250326-0135

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 241- CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

69B Phạm Văn Hai, 

Phường 3, Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

27/03/2025 25/04/2025

22 08/4/2025
H29.109-

250327-0348

HỘ KINH DOANH GIÁO 

DỤC NHÂN TÀI

11 Đường số 6, Khu dân 

cư Vĩnh Lộc, Phường 

Bình Hưng Hoà B, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/03/2025 25/04/2025

23 08/4/2025
H29.109-

250326-0101

HỘ KINH DOANH QUÁN 

THÚY PHƯƠNG BÒ TƠ CỦ 

CHI

104 Bình Long, Phường 

Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

24 08/4/2025
H29.109-

250328-0008

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 

SẢN XUẤT HOA MẶT TRỜI

Số 41 Hồng Hà, Phường 

2, Quận Tân Bình

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/03/2025 28/04/2025

25 08/4/2025
H29.109-

250324-0386

HỘ KINH DOANH XIÊNG 

NƯỚNG PANDA

208/42B Nguyễn Hữu 

Thọ, Phường Tân Hưng, 

Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

26 08/4/2025
H29.109-

250325-0138
NHÀ HÀNG PHỐ BIA 3

585-587 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Phong, Quận 

7

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (Quán ăn)
26/03/2025 24/04/2025

27 08/4/2025
H29.109-

250325-0144

HỘ KINH DOANH ĐẶC SẢN 

LẨU DÊ LUẬN

419 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Phong, Quận 

7

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (Quán ăn)
26/03/2025 24/04/2025

28 08/4/2025
H29.109-

250325-0253

HỘ KINH DOANH TRẦN 

ĐÌNH VIỆT 1997

52 đường số 4, Phường 

Tân Kiểng, Quận 7

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

29 08/4/2025
H29.109-

250326-0209

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

THUẬN PHÁT

479B Đường Phạm Hữu 

Lầu, Ấp 4, xã Phước 

Kiểng, Huyện Nhà Bè

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền
26/03/2025 24/04/2025

30 08/4/2025
H29.109-

250325-0270

HỘ KINH DOANH XIÊNG 

NƯỚNG PANDA 2

88 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Bình Thuận, 

Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/03/2025 25/04/2025

31 08/4/2025
H29.109-

250324-0113

KING BBQ BUFFET 48 - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN ẨM THỰC 

MẶT TRỜI VÀNG

Gian hàng L3-03-03A-

04, Tầng L3, TTTM 

Vincom Plaza Thủ Đức, 

Số 216 đường Võ Văn 

Ngân, Phường Bình Thọ, 

Thành phố Thủ Đức

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

32 08/4/2025
H29.109-

250321-0095

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI GOLDEN LOTUS 

CENTER

16A Đường 10, Phường 

Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

33 08/4/2025
H29.109-

250325-0096

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

NĂM CHÂU - NHÀ HÀNG 

BÒ + BEEFSTEAK - 227 

NGUYỄN DUY TRINH

227 NGUYỄN DUY 

TRINH, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố 

Thủ Đức 

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

26/03/2025 24/04/2025

34 08/4/2025
H29.109-

250325-0181

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

THỊ THÙY VÂN

230A Nguyễn Duy Trinh, 

Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức 

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

26/03/2025 24/04/2025

35 08/4/2025
H29.109-

250319-0384

HỘ KINH DOANH BIA HƠI 

HÀ NỘI THỐNG NHẤT

34 Thống Nhất, Phường 

Bình Thọ, Thành Phố 

Thủ Đức

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

36 08/4/2025
H29.109-

250402-0415

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỦY HẢI SẢN TRƯỜNG 

TOÀN

586 Quốc lộ 13, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức 

KINH DOANH 

THỦY HẢI SẢN
02/04/2025 18/04//2025



37 08/4/2025
H29.109-

250325-0373

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

HOÀNG LINH

C8/319 ấp 3, xã Bình 

Lợi, Huyện Bình Chánh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

38 08/4/2025
H29.109-

250324-0367

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 14128

1-3-5 Đường số 6, 

Phường 6, Quận 8

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

26/03/2025 24/04/2025

39 08/4/2025
H29.109-

250324-0463

HỘ KINH DOANH SỮA 

CHUA TRÂN CHÂU HẠ 

LONG

561 Phạm Văn Chí, 

Phường 07, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng giải khát).

26/03/2025 24/04/2025

40 08/4/2025
H29.109-

250321-0019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THIẾT BỊ 

VĂN PHÒNG - CĂN TIN 

MINH THƯ

Số 369 Nguyễn Hữu Trí, 

Thị trấn Tân Túc, Huyện 

Bình Chánh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

27/03/2025 25/04/2025

41 08/4/2025
H29.109-

250326-0201

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT NGÂN

15 VÕ TRẦN CHÍ, ẤP 

4, Xã Tân Kiên, Huyện 

Bình Chánh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

27/03/2025 25/04/2025

42 08/4/2025
H29.109-

250325-0302

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

NGUYỄN THIỆN THUẬT

100 PHAN VĂN KHỎE, 

Phường 2, Quận 6

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2025 25/04/2025


